
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-BVUBĐN  Đà Nẵng, ngày 15  tháng 04  năm 2026 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu: Mua sắm vật tư, 

thiết bị điện để lắp đặt, đấu nối đường dây cho tủ điện tổng của khối nhà kỹ thuật 

nghiệp vụ thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị điện để lắp 

đặt, đấu nối đường dây cho tủ điện tổng của khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ thuộc 

dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư, thiết bị điện để lắp đặt, đấu nối đường dây 

cho tủ điện tổng của khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Quyết định số 5898/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2015 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng;  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội, 

Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu  

về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC  ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BVUBĐN ngày 27 tháng 3 năm 2026 của 

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư, thiết bị điện để lắp đặt, đấu nối 

đường dây cho tủ điện tổng của khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ;  

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-BVUBĐN ngày 27 tháng 3 năm 2026 của 

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc thành lập Tổ lập TBMT gói 

thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị điện để lắp đặt, đấu nối đường dây cho tủ điện 

tổng của khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ; 

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-BVUBĐN ngày 01 tháng 04 năm 2026 của 
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Giám đốc bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc phê duyệt TBMT gói thầu: Mua 

sắm vật tư, thiết bị điện để lắp đặt, đấu nối đường dây cho tủ điện tổng của khối 

nhà kỹ thuật nghiệp vụ thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư, thiết 

bị điện để lắp đặt, đấu nối đường dây cho tủ điện tổng của khối nhà kỹ thuật 

nghiệp vụ thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư, thiết bị điện để lắp đặt, đấu 

nối đường dây cho tủ điện tổng của khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ; 

Căn cứ Kết quả chào giá trực tuyến rút gọn gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết 

bị điện để lắp đặt, đấu nối đường dây cho tủ điện tổng của khối nhà kỹ thuật 

nghiệp vụ; 

Căn cứ mã thư chấp thuận LC2600003013- 00 gói thầu: Mua sắm vật tư, 

thiết bị điện để lắp đặt, đấu nối đường dây cho tủ điện tổng của khối nhà kỹ 

thuật nghiệp vụ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ hồ sơ, tài liệu do nhà thầu cung cấp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua sắm vật 

tư, thiết bị điện để lắp đặt, đấu nối đường dây cho tủ điện tổng của khối nhà kỹ 

thuật nghiệp vụ thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị điện 

để lắp đặt, đấu nối đường dây cho tủ điện tổng của khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ, 

bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2600120951. 

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị điện để lắp đặt, đấu nối đường dây 

cho tủ điện tổng của khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ. 

- Giá gói thầu: 457.346.520 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi bảy 

triệu, ba trăm bốn mươi sáu ngàn, năm trăm hai mươi đồng). 

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:  

Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm. 

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:  

Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm. 

4. Thông tin về hàng hóa trúng thầu:  

Chi tiết theo phụ lục 03 đính kèm.  

 Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
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Giao Phòng Vật tư thiết bị y tế căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 

Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Vật tư thiết bị y 

tế và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

  Nơi nhận:                              

-  Như Điều 3; 

-  Lưu: VT, P.VTTBYT, ĐVĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 
 



STT Tên nhà thầu Mã định danh Mã số thuế Mã phần (lô) Tên phần (lô)
Giá dự thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

 (VND)

Thời gian thực 

hiện gói thầu

Thời gian thực 

hiện hợp đồng

Các nội 

dung khác 

nếu có

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1
Công ty cổ phần công nghệ và 

dịch vụ y tế TECNIC
vn0110912898 0110912898 293.987.232 293.987.232

1.1 PP2600130659
Dây cáp điện CXV 

1x240 mm2
293.987.232 293.987.232

90 ngày kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực

90 ngày kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực

2
CÔNG TY CỔ PHẦN ANH 

ĐỨC GLASS VIỆT NAM
vn0105819999 0105819999 41.000.000 41.000.000

2.1 PP2600130660
Dây cáp điện CXV 

1x150 mm2
41.000.000 41.000.000

90 ngày kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực

90 ngày kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực

3
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG LỘC PHÁT

vn4101573420 4101573420 63.000.000 63.000.000

3.1 PP2600130661
Dây cáp điện CXV 

1x95 mm2
54.000.000 54.000.000

90 ngày kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực

90 ngày kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực

3.2 PP2600130662

Cầu dao tự động 

dạng khối 3 pha 

630A

9.000.000 9.000.000

90 ngày kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực

90 ngày kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực

4
Công ty Cổ phần Xây dựng 

Công nghiệp T&V
vn0402057944 0402057944 2.790.000 2.790.000

4.1 PP2600130663

Cầu dao tự động 

dạng khối 3 pha 

150A

1.840.000 1.840.000

90 ngày kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực

90 ngày kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực

4.2 PP2600130665

Tủ điện lắp nổi trong 

nhà (400 x 500 x 

220) mm

950.000 950.000

90 ngày kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực

90 ngày kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực

Phụ lục 01. Thông tin về nhà thầu trúng thầu 

Gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị điện để lắp đặt, đấu nối đường dây cho tủ điện tổng của khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVUBĐN ngày     /04/2026 của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)
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STT Tên nhà thầu Mã định danh Mã số thuế Mã phần (lô) Tên phần (lô)
Giá dự thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

 (VND)

Thời gian thực 

hiện gói thầu

Thời gian thực 

hiện hợp đồng

Các nội 

dung khác 

nếu có

5
CÔNG TY TNHH TM-DV 

CÔNG NGHỆ HOÀNG HỮU
vn0402144996 0402144996 1.350.000 1.350.000

5.1 PP2600130664

Tủ điện lắp nổi trong 

nhà (700 x 500 x 

250) mm

1.350.000 1.350.000

90 ngày kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực

90 ngày kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực

402.127.232 402.127.232Tổng cộng: 07 phần (lô), 07 mặt hàng, 05 nhà thầu trúng thầu

Page 2



Stt Tên nhà thầu Mã nhà thầu Mã phần (lô) Tên phần (lô)
Lý do nhà thầu không 

trúng thầu

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1
Công ty Cổ phần Xây dựng

Công nghiệp T&V
vn0402057944 PP2600130659 Xếp hạng 2

2
Công ty TNHH Phát triển

thương mại Quế Anh
vn0111360858 PP2600130659 Xếp hạng 3

3
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT

BỊ VMT VIỆT NAM
vn0106311661 PP2600130660 Xếp hạng 2

4
Công ty TNHH Phát triển

thương mại Quế Anh
vn0111360858 PP2600130660 Xếp hạng 3

5
Công ty Cổ phần Xây dựng

Công nghiệp T&V
vn0402057944 PP2600130660 Xếp hạng 4

6
Công ty cổ phần công nghệ

và dịch vụ y tế TECNIC
vn0110912898 PP2600130660 Xếp hạng 5

7

CÔNG TY TNHH KỸ

THUẬT VÀ THIẾT BỊ TB

HYDRO VIỆT NAM

vn0901042929 PP2600130660 Xếp hạng 6

8

CÔNG TY TNHH KỸ

THUẬT VÀ THIẾT BỊ TB

HYDRO VIỆT NAM

vn0901042929 PP2600130661 Xếp hạng 2

9
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP

ĐOÀN TECNIC
vn0108469044 PP2600130661 Xếp hạng 3

10
Công ty TNHH Phát triển

thương mại Quế Anh
vn0111360858 PP2600130661 Xếp hạng 4

Phụ lục 02. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu 

Gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị điện để lắp đặt, đấu nối đường dây cho tủ điện tổng của khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVUBĐN ngày     /04/2026 của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

Dây cáp điện CXV

1x150 mm2

Dây cáp điện CXV 

1x240 mm2

Dây cáp điện CXV

1x95 mm2
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Stt Tên nhà thầu Mã nhà thầu Mã phần (lô) Tên phần (lô)
Lý do nhà thầu không 

trúng thầu

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

11
Công ty Cổ phần Xây dựng

Công nghiệp T&V
vn0402057944 PP2600130661 Xếp hạng 5

12
Công ty cổ phần công nghệ

và dịch vụ y tế TECNIC
vn0110912898 PP2600130661 Xếp hạng 6

13
Công ty TNHH Phát triển

thương mại Quế Anh
vn0111360858 PP2600130662 Xếp hạng 2

14
Công ty Cổ phần Xây dựng

Công nghiệp T&V
vn0402057944 PP2600130662 Xếp hạng 3

15

CÔNG TY TNHH KỸ

THUẬT VÀ THIẾT BỊ TB

HYDRO VIỆT NAM

vn0901042929 PP2600130662 Xếp hạng 4

16
CÔNG TY TNHH TM-DV 

CÔNG NGHỆ HOÀNG HỮU
vn0402144996 PP2600130662 Xếp hạng 5

17
CÔNG TY TNHH TM-DV 

CÔNG NGHỆ HOÀNG HỮU
vn0402144996 PP2600130663 Xếp hạng 2

18

CÔNG TY TNHH KỸ

THUẬT VÀ THIẾT BỊ TB

HYDRO VIỆT NAM

vn0901042929 PP2600130663 Xếp hạng 3

19
Công ty Cổ phần Xây dựng Công 

nghiệp T&V
vn0402057944 PP2600130664

Tủ điện lắp nổi 

trong nhà (700 x 

500 x 250) mm

Xếp hạng 2

20
CÔNG TY TNHH TM-DV 

CÔNG NGHỆ HOÀNG HỮU
vn0402144996 PP2600130665

Tủ điện lắp nổi 

trong nhà (400 x 

500 x 220) mm

Xếp hạng 2

TỔNG CỘNG 07 NHÀ THẦU

Cầu dao tự động 

dạng

khối 3 pha 150A

Dây cáp điện CXV

1x95 mm2

Cầu dao tự động 

dạng

khối 3 pha 630A
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

          293.987.232 

1
PP260013

0659

Dây cáp điện 

CXV 1x240 

mm2

CXV Cadivi
2023 trở 

về sau
Việt Nam Cadivi

- Ruột dẫn 1 lõi được bện vặn xoắn từ 

nhiều sợi đồng, tiết diện  ≥240 mm2.

 - Dây cáp truyền tải và phân phối điện, 

cấp điện áp 0,6/1 kV, chất cách điện 

bên trong bằng XLPE và vỏ bọc của 

dây cáp điện bằng PVC.

  - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép 

của ruột dẫn ≥ 90°C."

Mét 308 954.504            293.987.232         

            41.000.000 

2
PP260013

0660

Dây cáp điện 

CXV 1x150 

mm2

CXV-150-

0,6/1KV
Cadivi Việt Nam Cadivi

  - Ruột dẫn 1 lõi được bện vặn xoắn từ 

nhiều sợi đồng, tiết diện  ≥ 150 mm2.

 - Dây cáp truyền tải và phân phối điện, 

cấp điện áp 0,6/1 kV, chất cách điện 

bên trong bằng XLPE và vỏ bọc của 

dây cáp điện bằng PVC.

  - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép 

của ruột dẫn ≥ 90°C.

Mét 68 602.941,1765   41.000.000           

63.000.000           

3
PP260013

0661

Dây cáp điện 

CXV 1x95 

mm2

Việt Nam Cadivi

  - Ruột dẫn 1 lõi được bện vặn xoắn từ 

nhiều sợi đồng, tiết diện  ≥ 95 mm2.

 - Dây cáp truyền tải và phân phối điện, 

cấp điện áp 0,6/1 kV, chất cách điện 

bên trong bằng XLPE và vỏ bọc của 

dây cáp điện bằng PVC.

  - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép 

của ruột dẫn ≥ 90°C.

Mét 144 375.000            54.000.000           

Đơn giá

(đồng)

Phụ lục 03: Thông tin về hàng hoá trúng thầu

Gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị điện để lắp đặt, đấu nối đường dây cho tủ điện tổng của khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVUBĐN ngày     /04/2026 của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

Hãng 

sản 

xuất

Thông số kỹ thuật ĐVT Ghi chúSTT 
Mã phần 

lô
Tên hàng hóa

Kỹ mã 

hiệu

Nhãn 

hiệu

Năm 

sản xuất

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ)

Thành tiền 

(đồng)

Số 

lượng

 II. CÔNG TY CỔ PHẦN ANH ĐỨC GLASS VIỆT NAM 

 III. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG LỘC 

PHÁT 

I. Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ y tế TECNIC
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Đơn giá

(đồng)

Hãng 

sản 

xuất

Thông số kỹ thuật ĐVT Ghi chúSTT 
Mã phần 

lô
Tên hàng hóa

Kỹ mã 

hiệu

Nhãn 

hiệu

Năm 

sản xuất

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ)

Thành tiền 

(đồng)

Số 

lượng

4
PP260013

0662

Cầu dao tự 

động dạng 

khối 3 pha 

630A

Hàn 

Quốc
LS

 Cầu dao tự động dạng khối (MCCB):

 - Số cực : 4P

 - Dòng điện định mức ≥ 630 A.

 - Dòng cắt bảo vệ ngắn mạch: ≥45 kA, 

Ics=100% Icu.

- Thời gian bảo hành: ≥ 6 tháng

Cái 1 9.000.000         9.000.000             

2.790.000             

5
PP260013

0663

Cầu dao tự 

động dạng 

khối 3 pha 

150A

LS

Cầu dao tự động dạng khối (MCCB):

 - Số cực : 3P

 - Dòng điện định mức ≥ 150 A.

 - Dòng cắt bảo vệ ngắn mạch: ≥30 kA, 

Ics=100% Icu.

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

Cái 1 1.840.000 1.840.000             

6
PP260013

0665

Tủ điện lắp nổi 

trong nhà (400 

x 500 x 220) 

mm

Việt Nam

  - Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) :  

400 x  500 x  220 (mm).

  - Vỏ  bằng tôn sơn tĩnh điện, màu ghi 

sáng độ dày ≥1mm.

 - Cửa tủ: Dạng cánh mở, bản lề bên 

hông, có khóa bật để đóng mở cửa tủ.

Cái 1 950.000 950.000                

1.350.000             

7
PP260013

0664

Tủ điện lắp nổi 

trong nhà (700 

x 500 x 250) 

mm

Việt Nam

  - Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) :  

700 x  500 x  250 (mm).

  - Vỏ  bằng tôn sơn tĩnh điện, màu ghi 

sáng độ dày ≥1mm.

 - Cửa tủ: Dạng cánh mở, bản lề bên 

hông, có khóa bật để đóng mở cửa tủ.

Cái 1 1.350.000 1.350.000             

402.127.232         TỔNG CỘNG : 07 PHẦN (LÔ)

IV Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp T&V

V. CÔNG TY TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ HOÀNG HỮU
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